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Tong so tiét trong nim hoc: 70 tiét
Hoc ky I: 36 tiét ;
Hoc ky II: 34 tiet

I. KE HOACH GIAO DUC MON HOQC 10
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Tuin Bai hoc Tiét Yéu cau cin dat Thiét bi, d6 Ghi chi
dung day hoc
HQCKI I
1 Bai 1. Thong tin va xir | 1-2 * Biét: Video, hinh anh | Bai KTTX s6 1:
1i thong tin - Néu duoc su uu viét cua viée luu trir, xur 1i va truyén vé thong tin va Thoi gian hoan
thong tin bang thiét bi sd. dir lidu. thanh: Tur tudn 1
* Hiéu: dén tuan 4
- Phan biét dugc thong tin va dit ligu
* Van dung:
- Chuyén d6i gifta céc don vi luu trit dit liéu
2 Bai 2. Vai tro clia 3-4 * Biét: Hinh anh mot s6
thiét bi thong minh va - Nhén biét duoc mot s6 thiét bi thong minh thong dung. | thiét bi thong
tin hoc d6i v&i xa hoi Néu duoc vi du: minh, video vé
- Biét duoc vai tro cta thiét bi thong minh trong xa hoi ung dung thiét bi
va cudc cach mang cong nghiép 1an thir tu thong minh trong
- Biét vai tro cua tin hoc dbi v6i x4 hoi. Néu duge vidu | cude séng.
- Biét cac thanh tyu ndi bat cua nganh tin hoc.
3 Bai 3. Mot s6 kiéu dit | 5-6 * Biét: Néu duge cac loai thong tin va cac kiéu dit liéu s& | Video, hinh anh

liéu va dir li€u van
ban

gip trong chuong trinh tin hoc pho thong.

- Biét duoc cac bang mid théng dung ASCII va
UNICODE

* Hiéu:

- Giai thich duoc so luge vé viée sd hoa van ban

- Phan biét dugc cac kiéu dir ligu.

- Xac dinh dugc ma cua cac ki tu trong bang ma ASCII.

veé mot so kiéu dir
liéu.
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Bai 4. H¢ nhi phan va
dir liéu s6 nguyén

* Biét:
- St dung va quan 1y cac phuong tién CNTT va truyén
thong:

- Biét duoc hé nhi phan va cach biéu dién s6 nguyén
trong may tinh

* Hiéu:

- Giai thich duoc tmg dung ctia hé nhi phan dé tinh toan
trong may tinh.

- Chuyén d6i duoc sd tir hé thap phan sang hé nhi phan.

- Thyc hién cac phép tinh cong va nhan trong h¢ nhi
phan.

Video - Hinh anh
vé dit liéu hé nhi
phan va DL s6
nguyén

Bai 5. Dir liéu logic

9-10

* Biét:

- Biét duoc gia tri chan 1y va cac phép toan logic AND,
OR, XOR, NOT.

- Biét dugc biéu dién dir liéu logic

* Hiéu:

- Thyc hién dugc mot sb phép toan logic don gian.

Video - Hinh anh
dir li¢u logic

Bai KTTX s6 2:
Thoi gian hoan
thanh: T tudn 5
dén tuan 8.

Bai 6. Dir li€u am
thanh va hinh anh

11-12

* Biét:
- Sir dung va quan 1y cac phuong tién CNTT va truyén
thong:

- Giai thich dugc viéc s6 hoa am thanh

- Giai thich dugc viéc s6 hoa hinh anh.

- Biét duoc vy nghia tdc d6 bit cia Am thanh va do sau
mau cua hinh anh.

Dit liéu thyc té
trén may tinh va
video vé DL 4m
thanh, hinh anh
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Bai 7. Thyc hanh st | 13-14 | * Biét: Mot s6 thiét bi
dung thiét bi sb thong - Biét dugc thiét bi s6 c4 nhan thong dung thuong co s6: dién thoai,
dung nhiing gi. may tinh xach

- Biét dugc mot sb tinh nang tiéu biéu cua thiét bi sb ca tay, camera thong

nhan thong dung minh.

* Van dung:

- Khai thac sir dung mét sé tmg dung va dit liéu trén cac

thiét bi di dong nhu mdy tinh bang (tablet), dién thoai

thong minh (smartphone).
Bai 8. Mang may tinh | 15-16 * Biét: Hinh 4nh mot s6
trong cudc séng hién - Biét dugc nhitng thay doi vé& chét luong cudc sdng, | mang may tinh
dai phuong thirc hoc tdp va lam viéc trong xa hoi khi | véi pham vi két

mang may tinh dugc su dung rong rai ni khac nhau.
- Biét duoc mot sd cong nghé dua trén Internet nhu
dich vu di¢n toan ddm may hay két ndi van vat (IoT).

*Hiéu:

— Hiéu duoc su khac biét giira mang LAN va Internet
On tap gitta ki I 17 * St dung va quan ly cac phuong tién CNTT va truyén | Phiéu HT

thong: thé hién trong yéu cau cin dat ctia cac bai hoc tir

bai 1 dén bai 9
Kiém tra giira hoc ki | 18 *Biét: Bai KT

1

- Khai niém vé thong tin va dir liéu

- Nhan biét duoc cac thiét bj théng minh va vai tro cua
chung

- Biét mot sd chirc ning ctia phan mém inkscape

*Hiéu:

- Phan biét dugc thong tin va dir li¢u

- Phéan bi¢t duoc mang LAN va internet

*Van dung:

Trinh bay dugc cac budc dé vé& duge mot bire tranh.
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10 Bai 9. An toan trén 19 * Biét: Mot s6 video vé | Bai KTTX s6 3:
khong gian mang - Néu duogc nhitng nguy co va tac hai khi tham gia cac mot sé nguy co Thoi gian hoan
hoat dong trén internet mot cach thiéu hiéu biét va bat trén khong gian | thanh: Tir tuan 10
can. Trinh bay dugc mot sé cach dé phong nhiing tac hai | mang dén tuan 17.
do.
- Néu dugc mot vai cach phong vé khi bi bét nat trén
mang. Biét cach bao vé dir liéu c4 nhan.
* Hiéu:
- Trinh bay duoc so luge vé cac phin mém x4u (mi doc).
Biét str dung mot sé cung cu dé phong chdng phan mém
XAu.
10,11 | Bai 10. Thuc hanh 20-21 * Van dung: May tinh duoc
khai thac tai nguyén - Khai thac dugc mot sé dich vu va tai nguyén trén két ndi internet,
trén Internet internet phuc vu hoc tap gém: phén mém dich, kho hoc mdt sd kho hoc
liéu mo. liéu mo.
11,12 | Bai 11. Ung xtrtrén | 22-23-24 | * Biét: Hinh anh mot s6
moi truong sb. Nghia - Biét duoc nhitng van dé nay sinh vé dao durc, phap van ban phap luat
vu ton trong ban luat va vin héa khi giao tiép qua mang trd nén phd lién quan dén ban
quyén bién. quyén
— Biét dugc mot s6 ndi dung phép i lién quan téi viée
dua tin 1én mang va t6n trong ban quyén thong tin,
san pham s.
13 Bai 16. Ngon ngir lap | 25-26 * Biét: Phan mém ngén

trinh bac cao va
Python

- Biét khai niém ngon ngir 1ap trinh bac cao va ngdn ngir
1ap trinh bac cao Python.

* Hiéu:

- Phén biét duoc ché do g0 Iénh truc tiép va ché do soan
thdo chuong trinh trong moi trudong 1ap trinh Python

* Van dung:

- Biét cach tao va thuc hién mot chuong trinh Python.

ngtt Python da
duoc cai dat trén
may tinh

uigeli.xyz Trang 5




uigeli.xyz

14 Bai 17. Bién va lénh | 27-28 * Biét: Phan mém ngoén
gan - Biét cach thiét 1ap bién. Phan biét duoc bién va tir khoa. | ngit Python da
- Biét sir dung 1énh gan va thuc hién mot ) phép toan duoc cai dat trén
trén kiéu sb nguyén, s6 thuc va xau ki tu. may tinh
15 Bai 18. C4c lénh vao | 29-30 * Biét: Phan mém ngoén
ra don gian - Biét va thyuc hién dugc mét s6 1énh vao ra don gian nglr Python da
* Van dung: duoc cai dat trén
- Thyc hién dugc mot sb chuyén ddi dir lieu gifra cac may tinh
kiéu dir li¢u co ban,
16 Bai 19. Cau lénh r& 31-32 * Biét: Phan mém ngon
nhanh if - Biét va trinh bay dugc cac phép toan véi kiéu du liu ngtt Python da
logic duoc cai dat trén
- Biét sir dung duoc 1énh & nhanh if trong lap trinh. may tinh
17 On tap cudi HKI 33 * Blet - Su dung va quan ly cac phuong tién CNTT va Phiéu hoc tip

truyen thong: thé hién trong yéu cau can dat cua bai 1-10
* Hiéu - Ung xir pht hop trong méi trudng sb: thé hién
qua yéu cau can dat cua bai 11

* Vén dung - Giai quyet van dé voéi su ho trg cia CNTT
va truyén théng:thé hién trong yéu cau can dat cua bai 16
dén bai 19.
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17

Kiém tra cudi hoc ki
1

34

*Biét:

- Biét dugc nhitng vin dé nay sinh vé dao duc,
phap luat va van hoa khi giao tiép qua mang trd
nén phd bién.

- Biét dugc mot s6 ndi dung phap li lién quan téi
viéc dua tin 1én mang va tén trong ban quyén
thong tin, san pham so.

- Biét cach thiét lap bién. Phan biét dugc bién va tir
khoa.

- Biét stir dung 1énh gan va thuc hién mot sé phép
toan trén kiéu sb nguyén, s6 thuc va xau ki tu.

*Hiéu:
- Trinh bay duoc so lugc vé cac phan mém xdu (mi
doc). Biét su dung mot ) cung cu dé phong
chéng phan mém xau.

*Van dung:

- Biét tao mot chuong trinh python don gian
Thuc hién duge mot s6 chuyén doi dir lidu giita cac kiéu
dir liéu co ban.

Bai KT

18

Bai 20. Cau Iénh 1ap
For

35-36

* Biét:

- Biét duoc y nghia clia ving gia tri tao boi 1énh ranger().
- Biét duogc chiic nang cua 1én 1dp for va cach dung trong
Python.

Phan mém ngon
nglt Python da
duoc cai dat trén
may tinh

HOC KIi 2

19

Bai 21. Cau lénh lap
While

37-38

* Biét:

- Biét va thuc hanh giai cac bai toan sur dung 1€nh ldp
while véi s6 1an khong biét trude

- Biét ba cau trac lap trinh co ban: tuan ty, r€ nhanh, 1ap,

Phan mém ngén
nglt Python da
duoc cai dat trén
may tinh

Bai KTTX s6 1:
Thoi gian hoan
thanh: Tt tuan 19
dén tuan 23
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20 Bai 22. Kiéu dit lieu | 39-40 * Biét: Phan mém ngoén
danh sach - Biét dugc kiéu dit liéu danh sach (list), cach khoi tao va | ngit Python da
truy cap timg phan ttr cia danh sach duogc cai dat trén
* Hiéu: may tinh
- Biét va thuc hién duoc cach duyét cac phén tr cua danh
sach bang 1énh for
* Van dung:
- Thue hanh dugc mot s phuong thic don gian trén dir
liéu danh sach.
21,22 | Bai23. Motsd 1énh | 41-42-43 | * Biét: Phan mém ngoén
lam vi¢c véi dit liéu - Biét cach duyét danh sach bang toan tir In ngtt Python da
danh sach - Biét va thuc hién dugc mot sd phuong thirc thuong duoc cai dat trén
dung vo1 danh sach. may tinh
22,23 | Bai 24. Xau ki tu 44-45 * Hiéu: Phan mém ngén
- Hiéu duoc xau ki ti 13 kiéu dit liéu co ban ctia Python | ngit Python da
* Van dung: duoc cai dat trén
- Biét va thuc hién duoc 1énh for dé xir Iy xau ki tu. may tinh
23,24 | Bai25. Motsd 1énh | 46-47-48 | * Biét: Phian mém ngdén | Bai KTTX sb 2:
lam viéc vo1 xau ki tu - Biét va thuc hién dugc mot s 1énh thuong dung vai nglr Python da Thoi gian hoan
xau ki tu. duoc cai dat trén | thanh: TU tuan 24
may tinh dén tuan 28
25 Bai 26. Ham trong 49-50 * Biét: Phan mém ngén
Python - Biét duoc chuong trinh con 14 ham ngtr Python da
- Biét cach tao ham. duoc cai dat trén
may tinh
26 Bai 27. Tham s6 cia | 51-52 * Biét: Phan mém ngoén
ham - Biét cach thiét 1ap cac tham sé cua ham. Hiéu duoc ngtr Python da
cach truyén gia tri thong qua d6i s6 ham. dugc cai dat trén
* Van dung: may tinh
- Biét viét chwong trinh ¢ st dung chuong trinh con.
27 On tap giira HKII 53 * Biét - Giai quyét van dé voi sy hd tro ciia CNTT va Phiéu hoc tip

truyén thong:thé hién trong yéu ciu can dat cta bai 21
dén bai 27.
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27 Kiém tra giira HK 2 | 54 *Biét: Bai KT
- CAu trtic 1énh while
- Biét kiéu dit liéu danh sich
- Biét kicu dit liéu xau ki tu
*Hiéu:
- Hiéu cach thuc hién mot sé 1énh lip while, 1énh
lam viéc voi danh sach, 1énh lam viéc voi xau ki
tu
*Van dung:
Viét duoc chuong trinh ¢6 sur dung vong 1ap while, xtr 1i
dugc dit liéu kiéu danh séch va kiéu xau
28 Bai 28. Pham vi cua 55-56 * Biét: Phan mém ngén
bién - Biét va trinh bay dugc ¥ nghia ciia pham vi hoat dong | ngit Python da
ctia bién trong chuong trinh va ham. duoc cai dat trén
may tinh
29 Bai 29. Nhan biét 16i | 57-58 * Biét: Phan mém ngdén | Bai KTTX sb 3:
chuong trinh - Biét va phan biét duoc mot s6 loai 16i chuwong trinh nglt Python da Thoi gian hoan
* Hiéu: duoc cai dat trén | thanh: Tir tudn 29
- Biét duoc mot vai 161 ngoai 1¢ thudng gap. may tinh. Hinh dén tuan 33
anh mot s6 16i
trong chuong
trinh Python
30 Bai 30. Kiém thir va | 59-60 * Biét: Phan mém ngén
g& 16i chuong trinh - Biét dugc mot vai phuong phap don gian kiém thu ngit Python da
chuong trinh. duoc cai dat trén
- Biét duoc mot vai cach g 16i don gian mot chuong may tinh
trinh.
31 Bai 31. Thuc hanh 61-62 * Van dung: Phan mém ngdn
viét chuong trinh don - Thyc hanh viét chuong trinh don gian bang ngén ngi nglt Python da
gian Python dugc cai dat trén
- Thyce hanh dugc cac budc gd rdi chuwong trinh bang may tinh

cong cu debug — thiét 1ap diém ding va chay theo timg
1énh.
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32

Bai 32. On tap lap
trinh Python

63-64

* Van dung:
- Thuc hanh 6n tap lap trinh Python
- Thuc hanh 14p trinh ggiai bai toan c6 tinh 1i€n mon.

Phiéu bai tap

33

Bai 33. Nghe thiet ke
do hoa may tinh

65-66

* Biet:

- Biét dugc khai niém, kién thuc va ki nang can co cua
nghé thiét ké d6 hoa.

- Biét cac nganh hoc va nhu cau nhan luc lién quan dén
nghé thiét ké d6 hoa.

* Van dung:

- Ty tim kiém va khai thac dugc thong tin huéng nghiép
vé linh vuc thiét ké dd hoa, giao luu va chia sé voi ban
bé qua céc kénh truyén thong tin sb vé théng tin nghé
nghiép.

Mot s6 video gidi
thiéu vé nghe
thiét ké d6 hoa

34

On tap cudi ki 2

67

On tap céc kién thirc d3 hoc

Phiéu hoc tap

34

Kiém tra cuoi hoc ki
2

68

*Biét:
- Biét cach thiét 1ap tham sb ctia ham
- Biét cac 15i xay ra trong chuong trinh
- Biét pham vi hoat dong cta bién trong chuong
trinh.
*Hiéu:
- Hiéu cach sir dung céc bién trong va ngoai ham
*Van dung:
Viét dugce chuong trinh ¢6 st dung ham.

Bai KT

35

Bai 34. Ngh¢ phat
trién phan mém

69-70

* Biét:

- Biét cac nganh hoc ¢ bac dai hoc, cao déng lién quan
dén phat trién phan mém va co hoi nghé nghiép lién quan
dén phat trién phan mém.

* Hiéu:

- Hiéu duoc khai niém nghé phat trién phin mém va mot
s kién thirc, ki nang can c6 ciia nguoi 1am nghé phat
trién phin mém.

Mot s6 video gidi
thiéu vé& nghé
phat trién phan

II. KE HOACH KIEM TRA, PANH GIA PINH KY
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Bai kiém tra,
danh gia

Thoi gian
lam bai
kiém tra

Thoi diém
to chure
kiém tra

Yéu cau can dat

Hinh thirc
to chue
kiém tra

Gitra Hoc ky 1

45 phut

Tuén 9

*Biét:

- Khai niém vé thong tin va dit liéu

- Nhéan biét dugc cac thiét bi thong minh va vai tro cua ching
- Biét mot sd chirc ning cua phin mém inkscape

*Hiéu:

- Phéan biét dugc thong tin va dir li¢u

- Phan biét dugc mang LAN va internet

*Van dung:

- Trinh bay dugc cac bude dé vé dugc mot buc tranh.

Ty luan va
trac nghiém

Cubi Hoc ky 1

45 phut

Tuan 17

*Biét:

- Biét dugc nhitng van dé nay sinh vé dao dirc, phap luat va van hoa khi

giao tiép qua mang tr¢ nén pho bién.

- Biét dugc mot sd ndi dung phap 1i lién quan tdi viée dua tin 1én mang

va ton trong ban quyén thong tin, san pham sb.
- Biét cach thiét 1ap bién. Phan biét duoc bién va tir khoa.

- Biét st dung 1énh gan va thyc hién mot ) phép toan trén kiéu sd

nguyén, s6 thuc va xau ki tu.

*Hicu:

- Trinh bay duoc so lugc vé cac phan mém xau (ma ddc). Bict st dung

mot sO cung cu dé phong chong phan mém xau.

*Van dung:
- Biét tao mot chuong trinh python don gian

- Thyc hién dugc mot s6 chuyén doi dir licu gitra cac kiéu dit liu co

ban.

Ty luan va
trac nghiém

Gitra Hoc ky 2

45 phut

Tuan 27

*Biét:
- Cau trac 1&énh while
- Biét kiéu dir liéu danh sach

Ty luan va
trac nghiém
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- Biét kiéu dit liéu xau ki tu
*Hiéu:
- Hiéu céach thyc hién mot sb 1énh 1ap while, I¢nh lam viéc véi danh
sach, 1énh lam viéc voi xau ki tu
*Van dung:
- Viét duge chuong trinh cé st dung vong lap while, xtr li duogc dir liéu
kiéu danh sach va kiéu xau

Cudi Hoc ky 2 | 45 phut Tuan 34 *Biét: Ty luan va
- Biét cach thiét lap tham so ciia ham trac nghiém
- Biét cac 13i xay ra trong chuong trinh
- Biét pham vi hoat dong cta bién trong chwong trinh.
*Hiéu:
- Hiéu cach sir dung céc bién trong va ngoai ham
*Van dung:
- Viét dugc chuong trinh ¢6 sir dung ham.

..... , ngay 25 thang 8 nam 2025

Lanh dao nha truwdng phé duyét T6 trudmg
(Ky va ghi ré ho , tén) (Ky va ghi ro ho, tén)
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	- Khai thác sử dụng một số ứng dụng và dữ liệu trên các thiết bị di động như máy tính bảng (tablet), điện thoại thông minh (smartphone).
	Một số thiết bị số: điện thoại, máy tính xách tay, camera thông minh.
	8
	Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại
	15-16
	* Biết:
	Biết được những thay đổi về chất lượng cuộc sống, phương thức học tập và làm việc trong xã hội khi mạng máy tính được sử dụng rộng rãi
	Biết được một số công nghệ dựa trên Internet như dịch vụ điện toán đám mây hay kết nối vạn vật (IoT).
	*Hiểu:
	Hiểu được sự khác biệt giữa mạng LAN và Internet
	Hình ảnh một số mạng máy tính với phạm vi kết nối khác nhau.
	9
	Ôn tập giữa kì I
	17
	* Sử dụng và quản lý các phương tiện CNTT và truyền thông: thể hiện trong yêu cầu cần đạt của các bài học từ bài 1 đến bài 9
	Phiếu HT
	9
	Kiểm tra giữa học kì 1
	18
	Trình bày được các bước để vẽ được một bức tranh.
	Bài KT
	10
	Bài 9. An toàn trên không gian mạng
	19
	* Biết:
	- Nêu được những nguy cơ và tác hại khi tham gia các hoạt động trên internet một cách thiếu hiểu biết và bất cẩn. Trình bày được một số cách để phòng những tác hại đó.
	- Nêu được một vài cách phòng vệ khi bị bắt nạt trên mạng. Biết cách bảo vệ dữ liệu cá nhân.
	* Hiểu:
	- Trình bày được sơ lược về các phần mềm xấu (mã độc). Biết sử dụng một số cung cụ để phòng chống phần mềm xấu.
	Một số video về một số nguy cơ trên không gian mạng
	Bài KTTX số 3:
	Thời gian hoàn thành: Từ tuần 10 đến tuần 17.
	10,11
	Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet
	20-21
	* Vận dụng:
	- Khai thác được một số dịch vụ và tài nguyên trên internet phục vụ học tập gồm: phần mềm dịch, kho học liệu mở.
	Máy tính được kết nối internet, một số kho học liệu mở.
	11, 12
	Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền
	22-23-24
	* Biết:
	Biết được những vấn đề nảy sinh về đạo đức, pháp luật và văn hóa khi giao tiếp qua mạng trở nên phổ biến.
	Biết được một số nội dung pháp lí liên quan tới việc đưa tin lên mạng và tôn trọng bản quyền thông tin, sản phẩm số.
	Hình ảnh một số văn bản pháp luật liên quan đến bản quyền
	13
	Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python
	25-26
	* Biết:
	- Biết khái niệm ngôn ngữ lập trình bậc cao và ngôn ngữ lập trình bậc cao Python.
	* Hiểu:
	- Phân biệt được chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình trong môi trường lập trình Python
	* Vận dụng:
	- Biết cách tạo và thực hiện một chương trình Python.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	14
	Bài 17. Biến và lệnh gán
	27-28
	* Biết:
	- Biết cách thiết lập biến. Phân biệt được biến và từ khóa.
	- Biết sử dụng lệnh gán và thực hiện một số phép toán trên kiểu số nguyên, số thực và xâu kí tự.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	15
	Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản
	29-30
	* Biết:
	- Biết và thực hiện được một số lệnh vào ra đơn giản
	* Vận dụng:
	- Thực hiện được một số chuyển đổi dữ liệu giữa các kiểu dữ liệu cơ bản.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	16
	Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if
	31-32
	* Biết:
	- Biết và trình bày được các phép toán với kiểu dự liệu logic
	- Biết sử dụng được lệnh rẽ nhánh if trong lập trình.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	17
	Ôn tập cuối HKI
	33
	Phiếu học tập
	17
	Kiểm tra cuối học kì 1
	34
	Bài KT
	18
	Bài 20. Câu lệnh lặp For
	35-36
	* Biết:
	- Biết được ý nghĩa của vùng giá trị tạo bởi lệnh ranger().
	- Biết được chức năng của lện lặp for và cách dùng trong Python.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	HỌC KÌ 2
	19
	Bài 21. Câu lệnh lặp While
	37-38
	* Biết:
	- Biết và thực hành giải các bài toán sử dụng lệnh lặp while với số lần không biết trước
	- Biết ba cấu trúc lập trình cơ bản: tuần tự, rẽ nhánh, lặp,…
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	Bài KTTX số 1:
	Thời gian hoàn thành: Từ tuần 19 đến tuần 23
	20
	Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách
	39-40
	* Biết:
	- Biết được kiểu dữ liệu danh sách (list), cách khởi tạo và truy cập từng phần tử của danh sách
	* Hiểu:
	- Biết và thực hiện được cách duyệt các phần tử của danh sách bằng lệnh for
	* Vận dụng:
	- Thực hành được một số phương thức đơn giản trên dữ liệu danh sách.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	21, 22
	Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách
	41-42-43
	* Biết:
	- Biết cách duyệt danh sách bằng toán tử In
	- Biết và thực hiện được một số phương thức thường dùng với danh sách.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	22, 23
	Bài 24. Xâu kí tự
	44-45
	* Hiểu:
	- Hiểu được xâu kí tự là kiểu dữ liệu cơ bản của Python
	* Vận dụng:
	- Biết và thực hiện được lệnh for để xử lý xâu kí tự.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	23, 24
	Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự
	46-47-48
	* Biết:
	- Biết và thực hiện được một số lệnh thường dùng với xâu kí tự.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	Bài KTTX số 2:
	Thời gian hoàn thành: Từ tuần 24 đến tuần 28
	25
	Bài 26. Hàm trong Python
	49-50
	* Biết:
	- Biết được chương trình con là hàm
	- Biết cách tạo hàm.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	26
	Bài 27. Tham số của hàm
	51-52
	* Biết:
	- Biết cách thiết lập các tham số của hàm. Hiểu được cách truyền giá trị thông qua đối số hàm.
	* Vận dụng:
	- Biết viết chương trình có sử dụng chương trình con.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	27
	Ôn tập giữa HKII
	53
	* Biết - Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của CNTT và truyền thông:thể hiện trong yêu cầu cần đạt của bài 21 đến bài 27.
	Phiếu học tập
	27
	Kiểm tra giữa HK 2
	54
	Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp while, xử lí được dữ liệu kiểu danh sách và kiểu xâu
	Bài KT
	28
	Bài 28. Phạm vi của biến
	55-56
	* Biết:
	- Biết và trình bày được ý nghĩa của phạm vi hoạt động của biến trong chương trình và hàm.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	29
	Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình
	57-58
	* Biết:
	- Biết và phân biệt được một số loại lỗi chương trình
	* Hiểu:
	- Biết được một vài lỗi ngoại lệ thường gặp.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính. Hình ảnh một số lỗi trong chương trình Python
	Bài KTTX số 3:
	Thời gian hoàn thành: Từ tuần 29 đến tuần 33
	30
	Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
	59-60
	* Biết:
	- Biết được một vài phương pháp đơn giản kiểm thử chương trình.
	- Biết được một vài cách gỡ lỗi đơn giản một chương trình.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	31
	Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản
	61-62
	* Vận dụng:
	- Thực hành viết chương trình đơn giản bằng ngôn ngữ Python
	- Thực hành được các bước gỡ rối chương trình bằng công cụ debug – thiết lập điểm dừng và chạy theo từng lệnh.
	Phần mềm ngôn ngữ Python đã được cài đặt trên máy tính
	32
	Bài 32. Ôn tập lập trình Python
	63-64
	* Vận dụng:
	- Thực hành ôn tập lập trình Python
	- Thực hành lập trình ggiải bài toán có tính liên môn.
	Phiếu bài tập
	33
	Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính
	65-66
	* Biết:
	- Biết được khái niệm, kiến thức và kĩ năng cần có của nghề thiết kế đồ họa.
	- Biết các ngành học và nhu cầu nhân lực liên quan đến nghề thiết kế đồ họa.
	* Vận dụng:
	- Tự tìm kiếm và khai thác được thông tin hướng nghiệp về lĩnh vực thiết kế đồ họa, giao lưu và chia sẻ với bạn bè qua các kênh truyền thông tin số về thông tin nghề nghiệp.
	Một số video giới thiệu về nghề thiết kế đồ họa
	34
	Ôn tập cuối kì 2
	67
	Ôn tập các kiến thức đã học
	Phiếu học tập
	34
	Kiểm tra cuối học kì 2
	68
	Viết được chương trình có sử dụng hàm.
	Bài KT
	35
	Bài 34. Nghề phát triển phần mềm
	69-70
	* Biết:
	- Biết các ngành học ở bậc đại học, cao đẳng liên quan đến phát triển phần mềm và cơ hội nghề nghiệp liên quan đến phát triển phần mềm.
	* Hiểu:
	- Hiểu được khái niệm nghề phát triển phần mềm và một số kiến thức, kĩ năng cần có của người làm nghề phát triển phần mềm.
	Một số video giới thiệu về nghề phát triển phần mềm

